
UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TB-SYT Ninh Bình, ngày       tháng     năm 2026

THÔNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Gói thầu số 01: Thuốc Generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các 

gói thầu thuộc dự toán: Mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Ninh 
Bình sử dụng cho các cơ sở y tế trên địa bàn Nam Định (cũ) và Hà Nam (cũ) 

giai đoạn 2026-2027
Kính gửi:

- Các nhà thầu;
- Các cơ sở y tế (danh sách kèm theo).

Căn cứ Quyết định số 2069/QĐ-SYT ngày 22 tháng 04 năm 2026 của Sở Y 
tế tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói 
thầu Gói thầu số 01: Thuốc Generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 
thầu thuộc dự toán: Mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Ninh Bình sử 
dụng cho các cơ sở y tế trên địa bàn Nam Định (cũ) và Hà Nam (cũ) giai đoạn 
2026-2027;

Sở Y tế tỉnh Ninh Bình thông báo tới các nhà thầu và các cơ sở y tế:

1. Danh sách các nhà thầu có mặt hàng thuốc trúng thầu: Theo Phụ lục 1 đính 
kèm Quyết định 2069/QĐ-SYT ngày 22/04/2026. 

2. Danh sách nhà thầu hoặc mặt hàng không trúng thầu và tóm tắt lý do theo  
Phụ lục 2 đính kèm Quyết định 2069/QĐ-SYT ngày 22/04/2026.

3. Thông tin các mặt hàng trúng thầu:

- Thông tin chi tiết các mặt hàng thuốc trúng thầu, giá trúng thầu và số lượng 
của từng cơ sở y tế theo Phụ lục 03 kèm Quyết định số 2069/QĐ-SYT ngày 
22/04/2026.

- Giá trúng thầu của các mặt hàng thuốc: là đơn giá được ghi trong Quyết 
định số 2069/QĐ-SYT ngày 22/04/2026.

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ khi thỏa thuận khung có hiệu 
lực.

6. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: Nhà thầu trúng thầu thực hiện biện pháp bảo 
đảm thực hiện hợp đồng cho từng cơ sở y tế có nhu cầu mua sắm hoặc cho tổng 
số phần mà nhà thầu ký hợp đồng theo mẫu 14b được quy định trong E-HSMT 



gửi về các cơ sở y tế. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% Giá hợp đồng. Hiệu 
lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể 
từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo 
quy định trong hợp đồng.

Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Sau khi thanh lý hợp đồng 
hoặc bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực.

7. Nhà thầu trúng thầu căn cứ Quyết định, Thỏa thuận khung, thực hiện Bảo 
đảm thực hiện hợp đồng, ký hợp đồng và thực hiện cung ứng thuốc cho các cơ sở 
y tế tỉnh Ninh Bình 12 tháng kể từ khi thỏa thuận khung có hiệu lực.

8. Các cơ sở y tế căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, 
Thỏa thuận khung, Bảo đảm thực hiện hợp đồng của nhà thầu để ký hợp đồng 
cung ứng thuốc với các Nhà thầu trúng thầu đúng tư cách pháp nhân.

Sở Y tế thông báo tới các đơn vị liên quan làm căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Ninh Bình (để b/c);
- Giám đốc Sở Y tế (để/bc);
- Kho bạc NN khu vực V;
- BHXH tỉnh Ninh Bình;
- Văn phòng Sở Y tế (để đăng tải trên Trang TTĐT 
của Sở Y tế);
- Các cơ sở y tế (theo danh sách kèm theo);
- Các nhà thầu;
- Lưu VT, QLD, TCG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Huy Đoàn



DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ
(Ban hành Kèm theo Thông báo số          /TB-SYT, ngày      tháng    năm 2026)

STT Tên Cơ sở y tế Số điện 
thoại Địa chỉ

1 Bệnh viện đa khoa Ý Yên 0383034717 Đường Tống Văn Trân, Xã Ý Yên, 
tỉnh Ninh Bình

2 Bệnh viện đa khoa Vụ Bản 0969394268 Thôn Thiện Vịnh - Xã Minh Tân - 
Tỉnh Ninh Bình

3 Bệnh viện đa khoa Trực Ninh 02283881045 Xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

4 Bệnh viện đa khoa Thành 
Nam 0943620212 1b/282 đường thái bình, phường 

nam định, tỉnh Ninh Bình

5 Bệnh viện đa khoa Nam Trực 0988538114 Thôn phố Cầu Chanh, xã Nam 
Trực, tỉnh Ninh Bình

6 Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu 0961062866 Số 236, thôn 3 Yên Định, xã Hải 
Hậu, tỉnh Ninh Bình

7 Bệnh viện Đa khoa Giao 
Thuỷ 0382120291

Số 40 đường Trần Nhân Tông, 
thôn Đông Nhất, xã Giao Thuỷ, 
tỉnh Ninh Bình

8 Bệnh viện đa khoa xuân 
trường 0915571085 Xóm 15 xuân hồng ninh bình

9 Bệnh viện đa khoa Nghĩa 
Hưng 0944426536 Đường Trần Phú, xã Nghĩa Hưng, 

tỉnh Ninh Bình

10 Bệnh viện Tâm thần Nam 
Định 0946262823 Số 50 & 68 Đường Đệ Tứ, Phường 

Thiên Trường, Tỉnh Ninh Bình

11 Bệnh viện Phổi Nam Định 094947383
Số 136- Đường Phạm Ngọc 
Thạch- Phường Thiên Trường- 
Tỉnh Ninh Bình

12 Bệnh viện Nội tiết Nam Định 0915115504 Đường Phù Nghĩa, Phường Thiên 
Trường, tỉnh Ninh Bình

13 Bệnh viện Nhi Nam Định 0904034117 16 Hà Huy Tập, phường Nam 
Định tỉnh Ninh Bình 

14 Bệnh viện Phụ sản Nam Định 0985502492 168 Trần Đăng Ninh, Phường Nam 
Định, Tỉnh Ninh Bình

15 Bệnh viện Y học cổ truyền 
Nam Định 0986503516 Số 1 đường Tuệ Tĩnh phường 

Thiên Trường tỉnh Ninh Bình

16 Bệnh viện Mắt Nam Định 0818767992 Số 269 đường Phù Nghĩa, phường 
Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình

17 Bệnh viện Đa khoa Nam 
Định 0915326550 Khu đô thị Mỹ Trung, phường 

Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình

18 Bệnh viện số 2 - Công an tỉnh 
Ninh Bình 0692746105 Số 162 Trần Đăng Ninh - P. Nam 

Định - tỉnh Ninh Bình

19 Công ty cổ phần Bệnh viện đa 
khoa Sài Gòn - Nam Định 0945731106

Lô 18.12-18.13-18.15, Đường 
đông A, Khu Đô Thị Hoà Vượng, 
Phường Nam Định, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

20 Chi nhánh Công ty cổ phần Y 02286535555 505A Đường Giải Phóng, Phường 



STT Tên Cơ sở y tế Số điện 
thoại Địa chỉ

tế Việt Nam - Bệnh viện đa 
khoa Ngọc Bích

Trường Thi tỉnh Ninh Bình

21
Công ty TNHH Dịch vụ Y 
dược An Nhiên - PKĐK An 
Nhiên

0972518793 Thôn Hậu Bồi-Lốc, Phường Nam 
Định, Tỉnh Ninh Bình

22
Công ty cổ phần Bệnh viện 
Sông Hồng - PKĐK cao cấp 
Sông Hồng

0942606796
 Số 229 Đường Trần Nhân Tông - 
Phường Nam Định - Tỉnh Ninh 
Bình

23

Công ty Cổ phần dịch vụ y tế 
và thương mại Đại Đồng - 
Phòng khám đa khoa Đại 
Đồng

0978235324 Xóm Thanh Long, xã Giao Minh, 
tỉnh Ninh Bình 

24 Công ty cổ phần Y - Dược 
Đình Cự - PKĐK Đình Cự 0986936965

Số nhà 214B-215, Thôn 3 Yên 
Định, Xã Hải Hậu, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

25
Phòng khám đa khoa Đức 
Sinh (Thuộc Công ty Cổ phần 
dịch vụ Đức Sinh)

02283910299  Phường Hồng Quang, Tỉnh Ninh 
Bình

26
Công ty CP Dịch vụ y tế 
Hoành Sơn - PKĐK Hoành 
Sơn

0987200528
Số 390 Nguyễn Công Trứ, thôn 
Sơn Lâm Thọ, Xã Giao Thủy, tỉnh 
Ninh Bình

27 Công ty TNHH Phòng khám 
Đa khoa Hồng Phúc 0916112361 Số 77 Nguyễn Văn Tố, phường 

Nam Định, tỉnh Ninh Bình

28
Công ty TNHH Khám chữa 
bệnh Mai Năm - PKĐK Nam 
Âu

0963438378 Thôn 4 Yên Định, Xã Hải Hậu, 
Tỉnh Ninh Bình

29

 Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Y dược Việt Đức - 
Phòng khám đa khoa Tâm An 
- Hà Nội

0979978509 Đường 10, xã Vạn Thắng, tỉnh 
Ninh Bình

30 Trạm y tế công ty TNHH 
Youngone Nam Định 0949805316

Lô O,P,Q,R đường N6 - khu công 
nghiệp Hòa Xá, phường Thành 
Nam, tỉnh Ninh Bình

31 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh Ninh Bình 0915380676 Đường Lê Thái Tổ, phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

32 Bệnh viện Da Liễu Nam Định 0835379092
Số 162-164 đường Trần Nhật 
Duật, phường Nam Định, tỉnh 
Ninh Bình 

33
Chi nhánh công ty cổ phần y 
tế Đông Đô - Phòng khám đa 
khoa Đông Đô - Hà Nội

0985967659
Số 471 đường Giải Phóng, phường 
Trường Thi, tỉnh Ninh Bình, Việt 
Nam.

34 Công ty TNHH Phòng Khám 
Huy Liệu 0385475656 Thôn 2 Yên Định,  Xã Hải Hậu, 

Tỉnh Ninh Bình 

35
Công ty cổ phần dịch vụ y tế 
Hưng Phát - 
PKĐK Hưng Phát

0988490347 Số 242 - Thôn 3 Yên Định - Xã 
Hải Hậu - Tỉnh Ninh Bình



STT Tên Cơ sở y tế Số điện 
thoại Địa chỉ

36
Công ty cổ phần dịch vụ y tế 
Minh Tâm - PKĐK Minh 
Tâm

0936839586 Tổ dân phố Trình Xuyên, Phường 
Trường Thi, tỉnh Ninh Bình

37

Phòng khám đa khoa Giao 
Phong thuộc Chi nhánh Công 
ty TNHH y tế Lương Phú tại 
Nam Định

0339752011 Thôn Nam Phong, xã Giao Ninh, 
tỉnh Ninh Bình

38
Công ty TNHH Thương mại 
và dịch vụ tổng hợp Kim 
Thành - PKĐK Kim Thành

0985773845 Xóm 20, Xã Hải Hưng , Tỉnh Ninh 
Bình 

39
Công ty TNHH Khám chữa 
bệnh Mai Năm - PKĐK Hà 
Thành

0963438378 Thôn Quần Phương 1, Xã Quỹ 
Nhất, Tỉnh Ninh Bình

40
Cong ty TNHH Nhi Thịnh - 
Phòng khám Đa khoa Thái 
Thịnh

0905082588 Quốc lộ 37B, xã Vụ Bản, tỉnh 
Ninh Bình

41
Công ty TNHH Y Dược 
KDH-Phòng khám đa khoa 
KDH Yên Bình

0964905383 Thôn An Thanh - xã Vũ Dương - 
tỉnh Ninh Bình

42
Công ty cổ phần dịch vụ Y tế 
Phòng khám đa khoa Việt 
Đức 2

0398662892 Thôn Mỹ Lộc, xã Phong Doanh, 
tỉnh Ninh Bình

43
Công ty TNHH Y Dược Nam 
Đô- Phòng khám đa khoa 
Nam Đô- Hà Nội

0816393295 SN 258 ,BT 03 khu đô thị , xã cổ 
lễ , tỉnh Ninh Bình

44
Công ty TNHH Dịch vụ Y 
Dược An Nhiên - Phòng 
khám đa khoa An nhiên 3

0972518793 Đường Tây Sơn, xã Vụ Bản, tỉnh 
Ninh Bình

45
Công ty cổ phần Y dược Tân 
Bình - Phòng khám đa khoa 
Nghĩa Hưng

0987337568 Tổ dân phố Giáp Ba, xã Quỹ Nhất, 
tỉnh Ninh Bình

46

Chi nhánh Xuân Trường công 
ty cổ phần Y-Dược Đình Cự - 
Phòng khám đa khoa Đình 
Cự- Xuân Trường

0388058145 Thôn 38, Xã Xuân Trường, Tỉnh 
Ninh Bình

47 Công ty TNHH Phòng khám 
Đa khoa Việt Đức ND 0348050556 Đường Phạm Văn Nghị, Xã Ý 

Yên, Tỉnh Ninh Bình

48 Công ty Cổ phần phòng khám 
Đa khoa CLC Tâm Phúc 0975571195 Thôn 18, Xã Hải Anh, Tỉnh Ninh 

Bình

49

Công ty TNHH Thương Mại 
và dịch vụ Y tế Hồng Thuận - 
Phòng khám đa khoa Hồng 
Thuận

0769226389 Xóm 5, xã Giao Hoà, tỉnh Ninh 
Bình

50
Phòng khám đa khoa KDH 
Trung Đông - Công ty TNHH 
Y dược KDH

0839855678 Thôn Đông Trung, xã Cổ Lễ, tỉnh 
Ninh Bình



STT Tên Cơ sở y tế Số điện 
thoại Địa chỉ

51

Công ty TNHH Bệnh viện 
mắt Hà Nội - Nam Định 
(Bệnh viện Mắt Hà Nội – 
Nam Định)

0948906981
Số 162 Đường Giải Phóng- 
Phường Trường Thi-Tỉnh Ninh 
Bình

52 Bệnh viện Phục hồi chức 
năng Nam Định 0984075133 Khu du lịch Thịnh Long, xã Hải 

Thịnh, tỉnh Ninh Bình

53

Phòng khám đa khoa Tu Viện 
Đa Minh Phú Nhai thuộc 
Công ty cổ phần phòng khám 
đa khoa Tu Viện Đa Minh 
Phú Nhai

0339752011 Xóm 12, xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh 
Bình

54

Phòng khám đa khoa Hữu 
Nghị Hà Nội- Xuân Trường 
thuộc Công ty cổ phần Hữu 
Nghị Hà Nội Xuân Trường

0339752011 Xóm 14, xã Xuân Trường, tỉnh 
Ninh Bình

55
 Công ty TNHH Hiếu Đức 
HT - Phòng Khám Đa Khoa 
Hiếu Đức

0823933686 Tỉnh lộ 486B, Thôn Bối Xuyên 
Bùi, Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình

56
Công ty cổ phần Đình Cự 
Nam Trực - Phòng khám đa 
khoa Đình Cự Nam Trực

0374050399 Thôn Quán Chiền, xã Nam Minh, 
tỉnh Ninh Bình

57
Phòng khám đa khoa chất 
lượng cao Xanh Medic thuộc 
Công ty cổ phần dược Ý Yên

0395895366 Đường 57, xã Ý Yên, tỉnh Ninh 
Bình

58

 Công ty TNHH Y-Dược 
Nam Sông Hồng - Phòng 
khám đa khoa Nam Sông 
Hồng

0961313869 Xóm Bắc Cường, xã Minh Thái, 
tỉnh Ninh Bình

59

Phòng khám Đa khoa Vũ Gia 
Đường (Thuộc địa điểm kinh 
doanh số 1- Công ty Cổ phần 
Dược phẩm PQA thuốc Đông 
y gia truyền)

0906148226 TDP Vụ Bản Lộc An, Phường 
Trường Thi, Tỉnh Ninh Bình

60
Phòng khám đa khoa Bích 
Đào ( trực thuộc Công ty cổ 
phần Y dược Bích Đào)

0913000429 Xóm 6, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh 
Bình

61
Phòng khám đa khoa Nam Ý 
Yên thuộc Công ty cổ phần y 
dược Tân Thời Đại

0395895366 Xóm 27, thôn Tiến Thắng, xã Yên 
Đồng, tỉnh Ninh Bình

62 Bệnh viện Đa khoa Hà Nam 0915380676 158 Trường Chinh - Phường Phủ 
Lý- Tỉnh Ninh Bình

63 Bệnh viện Mắt Hà Nam 0983203932 Tổ Mễ Nội - Phường Phủ Lý- Tỉnh 
Ninh Bình

64 Bệnh viện Phổi Hà Nam 0982347394 Phố Tô Hiệu, Tổ Mễ Nội, Phường 
Phủ Lý, Tỉnh Ninh Bình

65 Bệnh viện Y học cổ truyền 0913838112 Tổ Mễ Nội - Phường Phủ Lý- Tỉnh 



STT Tên Cơ sở y tế Số điện 
thoại Địa chỉ

Hà Nam Ninh Bình

66 Bệnh viện Tâm thần Hà Nam 0888097322 phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh 
Bình

67 Bệnh viện đa khoa Duy Tiên 0914547106 Tổ dân phố số 3, Phường Duy 
Tiên, tỉnh Ninh Bình

68 Bệnh viện Đa khoa Kim Bảng 0976443858 Tổ dân phố số 3, Phường Kim 
Bảng, tỉnh Ninh Bình

69 Trạm Y tế phường Hà Nam 0982970904
Phố Hồ xanh, tổ dân phố Đình 
Tràng, phường Hà Nam, tỉnh Ninh 
Bình

70 Bệnh viện đa khoa Thanh 
Liêm 0988481995 Thôn Non, xã Tân Thanh, tỉnh 

Ninh Bình

71 Bệnh viện đa khoa Lý Nhân 0976954113 371 Đường Trần Nhân Tông xã 
Vĩnh Trụ tỉnh Ninh Bình

72 Bệnh viện đa khoa Bình Lục 0982711909 Số 658 đường Trần Hưng Đạo ,xã 
Bình Mỹ , Tỉnh Ninh Bình

73

Bệnh viện đa khoa Hà Nội 
Đồng Văn thuộc chi nhánh 
công ty cổ phần y tế Hưng 
Hùng

02266275555
Lô TM3, lô TM4, tổ dân phố Đông 
Hải, phường Duy Hà, tỉnh Ninh 
Bình


		2026-04-24T10:54:32+0700


		2026-04-24T11:02:10+0700


		2026-04-24T15:14:24+0700


		2026-04-24T15:14:24+0700


		2026-04-24T15:14:24+0700


		2026-04-24T15:14:24+0700


		2026-04-24T15:14:24+0700


		2026-04-24T15:14:24+0700




